
TRƯỜNG TIỂU HỌC ..........
Lớp: 2....
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ÔN LUYỆN KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
Môn: Toán - Thời gian: 35 phút

Nhận xét của giáo viên:

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Tích 2 x 4 được viết dưới dạng tổng là:

A. 4 + 4 B. 2 + 2 + 2 + 2 C. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 D. 4 + 2

Câu 2. Số 529 được viết thành tổng là:

A. 500 + 20 + 9 B. 5 + 2 + 9 C. 500 + 90 + 2 D. 500 + 2 + 09

Câu 3. Trong các số 853, 276, 599, 860 số nhỏ nhất là:

A. 853 B. 276 C. 599 D. 860

Câu 4. Số?    651 > .......

A. 651 B. 660 C. 650 D. 700

Câu 5. Có 15 củ cà rốt chia đều cho 5 bạn thỏ. Mỗi bạn thỏ được:

A. 2 củ B. 3 củ C. 4 củ D. 5 củ

Câu 6. Thứ hai tuần này là ngày 20. Vậy thứ hai tuần trước là ngày:

A. ngày 10 B. ngày 13 C. ngày 27 D. ngày 14

PHẦN II: TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. Quan sát hình vẽ bên và điền số thích hợp vào chỗ trống:

- Có  hình tam giác.

- Có  hình tứ giác.

Bài 2. Tính:

2 x 7 = ................ 5 x 3 = ................ 12 : 2 = ................ 35 : 5 = ................



Bài 3. Cho các số: 738, 565, 625, 515

a, Thứ tự từ bé đến lớn: .......................................................................................

b, Thứ tự từ lớn đến bé: .......................................................................................

c, Số lớn nhất là: ......................... ; Số bé nhất là: .........................

Bài 4. Quan sát tờ lịch Tháng 10 và điền vào chỗ trống:

THÁNG 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

● Tháng 10 có  ngày.    ● Ngày 27/10 là thứ .

● Tháng 10 có  ngày Chủ Nhật.

Bài 5. Có 30 chiếc bánh chia đều vào 5 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy chiếc bánh?

Bài 6. Tính giá trị biểu thức:

a, 74 - 5 x 4 = ..................................................................................................

b, 60 + 2 x 6 = ..................................................................................................


